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  V/v tranh chấp vay tài sản 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GR, TỈNH BẠC LIÊU  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhi 

Hội thẩm nhân dân: Ông Triṇh Minh Trung 

                                  Ông Lương Chí Nguyện 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Khắc Hải – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

GR, tỉnh Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên tòa: Ông Phaṃ Hoàng Giang – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã GR, tỉnh Bạc 

Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 17/2023/TLST-DS ngày 

06 tháng 02 năm 2023 về việc tranh chấp vay tài sản, theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 77/2023/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 6 năm 2023, Quyết định 

hoãn phiên tòa số: 79/2023/QĐST-DS ngày 12 tháng 7 năm 2023 giữa các 

đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Ngô Bích T, sinh năm 1962. Địa chỉ: Ấp A, xã B, thị xã 

GR, tỉnh Bạc Liêu (có măṭ).  

- Bị đơn: Bà Lê Thị H, sinh năm 1969. Địa chỉ: Ấp A, xã B, thị xã GR, 

tỉnh Bạc Liêu (vắng măṭ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 10 tháng 01 năm 2023 và trong quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn bà Ngô Bích T trình bày:  

Vào ngày 07 tháng 10 năm 2014 bà cho vợ chồng bà Lê Thị H và ông Võ 

Văn  (ông C đã chết 2019) vay số tiền 35.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận là 

1.000.000/tháng, vay không xác điṇh thời hạn trả. Khi cho vay không làm biên 

nhận nhưng đến ngày 01 tháng 4 năm 2015 mới viết lại biên nhận với nội dung 

là “từ 07/10/2014 đến nay có 07 tháng chị sáu không có tính lãi vợ chồng tám 

cầu. Võ Văn C, vợ Lê Thị H ở ấp A xã B thiếu T tiền vốn 35.000.000 đồng; Hiện 

nay ông Võ Văn C ấp A, P còn thiếu T y tế (ở ấp 19) PT 35.000.000 đồng (ba 
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mươi lăm triệu đồng (vốn)) từ đây trở lên T cho mượn”. Giấy biên nhâṇ này do 

bà viết và đươc̣ bà H ký xác nhận cho bà. Từ ngày 07 tháng 10 năm 2014 đến 01 

tháng 4 năm 2015 bà không có lấy lãi của họ. Từ sau ngày 01 tháng 4 năm 2015 

đến năm 2018 (không nhớ rõ ngày tháng) thì bà H, ông C có trả lãi cho bà với 

tổng số tiền là 14.000.000 đồng. Chưa trả được khoản tiền gốc nào cho bà. Bà có 

ghi trong sổ theo dõi của bà là “Lê Thị H đóng cho Thủy 3 triệu đồng, 8 cầu 

đóng 11 triệu đồng, tổng số gửi T được 14 triệu đóng lãi từ 2015-2022”. Thực tế 

bà H, ông C đóng lãi từ 2015 đến 2018, lúc ghi thì bà ghi 2018 nhưng bà nghĩ bà 

đòi tiền bà H vào năm 2022 nên bà có sửa lại 2022. Sau đó đến ngày 19 tháng 

12 năm 2018 bà H, ông Cầu có đến gặp bà để xin bà tính số tiền lãi 14.000.000 

đồng thành tiền vốn và trừ lại số tiền vay. Bà có ghi vào sổ theo dõi là “H + C 

35 triệu – 14 = 21 triệu đồng vốn, C- H còn thiếu T ấp  

A 21 triệu đồng vốn”. Giữa các bên có làm biên nhận với nội dung “19/12/2018 

Võ Văn cầu nhà ở ấp A xã B Lê Thị H là vợ Cầu ấp A xã B GR – Bạc Liêu còn 

thiếu Ngô Bích T 21 triệu đồng chẵn (vốn) (hai mươi mốt triệu đồng) vốn”, biên 

nhận này được ông C ký tên, bà H không có mặt và không ký tên vì bà nghĩ ông 

C là chồng ký cũng được nên không yêu cầu bà H ký. Sau đó do bà Hường 

không trả nơ ̣nên ngày 03 tháng 01 năm 2021 bà có làm đơn yêu cầu gửi đến ấp 

A, xã B, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu để yêu cầu bà Lê Thị H trả cho bà số tiền vay 

gốc là 21.000.000 đồng và lãi 12.000.000 đồng, tổng cộng là 33.000.000 đồng. 

Đến ngày 28 tháng 01 năm 2021 Ban hòa giải ở ấp có tiến hành hòa giải, thành 

phần hòa giải là ông Trần Văn S là trưởng ấp, ông Nguyễn Quốc V (cán bộ mặt 

trận ấp), ông Nguyễn Văn D (cán bộ nông dân ấp) và có sự chứng kiến của ông 

Trần Văn U. Tại buổi hòa giải thì bà H có thừa nhận nợ vay của bà là 

35.000.000 đồng và có đóng được cho bà là 14.000.000 đồng, thừa nhận ký, viết 

tên của bà H tại các giấy nhận nợ. Thời điểm đóng 14.000.000 đồng này không 

có nói là tiền vốn hay lãi. Bà và Hường thống nhất là trừ 14.000.000 đồng này 

vào tiền vốn nên bà H chỉ còn nợ bà 21.000.000 đồng vốn, bà không yêu cầu lãi 

do nghĩ chỗ bà con với nhau. Bà yêu cầu bà H trả cho bà mỗi tháng là 1.000.000 

đồng nhưng bà H cho rằng bà H còn nợ Nhà nước và sẽ trả tiền cho bà sau 04 

năm nữa nên bà không đồng ý. Do đó, buổi hòa giải này không thành. Từ sau 

khi hòa giải ngày 28 tháng 01 năm 2021 đến nay thì bà H không trả cho bà được 

khoản tiền nào. Tại đơn khởi kiện ngày 10 tháng 01 năm 2023 bà yêu cầu bà  

Hường trả cho bà 54.000.000 đồng gồm tiền vốn là 35.000.000 đồng và lãi là 

19.000.000 đồng. Tuy nhiên, hôm nay bà chỉ yêu cầu bà H trả cho bà 

21.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định pháp luật từ thời điểm ấp A, xã B, thị 

xã GR, tỉnh Bạc Liêu hòa giải ngày 28 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm Tòa án 

giải quyết. Viêc̣ rút môṭ phần yêu cầu khởi kiêṇ của bà là tự nguyện. 

Bị đơn bà Lê Thi ̣H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng 

mặt nên không có lời trình bày. 

Tại phiên tòa bà T vẫn giữ nguyên yêu cầu bà Lê Thi ̣H trả cho bà số tiền 

nơ ̣vay là 21.000.000 đồng và tiền laĩ phát sinh từ ngày 28 tháng 01 năm 2021 

đến thời điểm giải quyết vu ̣án.  
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Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu 

phát biểu quan điểm: 

          Về việc tuân theo pháp luật:   

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử đúng 

theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn thực hiện đúng quy định tại 

Điều 70, 71 của Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn không thực hiện đúng quy định 

tại Điều 70, 72 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung giải quyết vụ án:  

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Bích T, 

buôc̣ bà Lê Thi ̣H có nghiã vu ̣thanh toán cho bà Thủy số tiền nơ ̣vay tiền vốn là 

21.000.000 đồng và tiền laĩ là 10.500.000 đồng, tổng côṇg là 31.500.000 đồng. 

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà T đối với số tiền 22.500.000 đồng. 

Bà H phải chịu án phí trên yêu cầu khởi kiện của bà T được Tòa án chấp nhận. 

Bà T không phải chịu án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án; căn cứ vào ý 

kiến của đương sự, đại diện Viện kiểm sát; Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Thẩm quyền giải quyết: Bà Ngô Bích T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết buộc bà Lê Thi ̣H trả cho bà số tiền nợ vay. Bà H có địa chỉ tại ấp A, xã B, 

thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 

35, khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án này thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu.  

[2] Về tố tụng: Tòa án thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục tống đạt thông 

báo thụ lý, thông báo về phiên họp, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định 

hoãn phiên tòa, giấy triệu tập cho bà H nhưng bà Hường đều vắng mặt mà 

không có lý do. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bà Hường 

theo quy định tại khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Hội đồng xét xử xét yêu cầu khởi kiện của bà Thủy thấy rằng: Vào 

ngày 07 tháng 10 năm 2014 bà T cho vợ chồng bà Lê Thị H và ông Võ Văn C 

(ông C đã chết 2019) vay số tiền 35.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận là 

1.000.000/tháng, vay không xác điṇh thời hạn trả. Khi cho vay không làm biên 

nhận nhưng đến ngày 01 tháng 4 năm 2015 mới viết lại biên nhận nợ. Từ sau 

ngày 01 tháng 4 năm 2015 đến năm 2018 (không nhớ rõ ngày tháng) thì bà H, 

ông C có trả lãi cho bà với tổng số tiền là 14.000.000 đồng. Đến ngày 03 tháng 

01 năm 2021 bà có làm đơn yêu cầu gửi đến ấp A, xã B, thị xã GR, tỉnh Bạc 

Liêu để yêu cầu bà Lê Thị H trả cho bà số tiền vay gốc là 21.000.000 đồng và lãi 

12.000.000 đồng, tổng cộng là 33.000.000 đồng. 

 [4] Taị biên bản hòa giải cơ sở ngày 28 tháng 01 năm 2021 (bút luc̣ 48, 

49) của Tổ hòa giải ấp A, xa ̃B, thi ̣xa ̃Giá Rai, tỉnh Bac̣ Liêu thể hiện: Thành 

phần hòa giải gồm có ông Trần Văn S là trưởng ấp, ông Nguyễn Quốc V (cán bộ 

mặt trận ấp), ông Nguyễn Văn D (cán bộ nông dân ấp) và có sự chứng kiến của 
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ông Trần Văn U, tiến hành hòa giải cho bà T và bà H. Qua xác minh, Tòa án 

đươc̣ ông S, ông Vu, ông D và ông U xác điṇh: Taị buổi hòa giải bà Hường thừa 

nhâṇ có vay nơ ̣của bà T số tiền 35.000.000 đồng, bà H ông C đa ̃trả cho bà T 

được 14.000.000 đồng, bà T đồng ý cấn trừ 14.000.000 đồng này vào tiền vốn 

vay và chỉ yêu cầu bà Hg trả số tiền vốn còn laị là 21.000.000 đồng, không yêu 

cầu lãi. Bà T yêu cầu bà H trả cho bà mỗi tháng là 1.000.000 đồng nhưng bà H 

cho rằng bà còn nợ Nhà nước và sẽ trả tiền cho bà sau 04 năm nữa nên bà T 

không đồng ý (bút luc̣ 44, 45, 50, 51, 52). Nôị dung buổi hòa giải nêu trên đươc̣ 

bà T thừa nhâṇ. Do đó, có cơ sở xác điṇh viêc̣ bà H vay tiền bà T là có xảy ra 

trên thưc̣ tế, bà Hường không chứng minh đươc̣ bà Hường đa ̃trả đươc̣ cho bà T 

đươc̣ số tiền mà bà T yêu cầu nên Hôị đồng xét xử có căn cứ chấp nhâṇ yêu cầu 

khởi kiêṇ của bà Thủy, buôc̣ bà Hường có nghiã vu ̣thanh toán cho bà T số tiền 

vốn vay còn nơ ̣là 21.000.000 đồng. 

[5] Về tiền laĩ trên số tiền vay: Bà T xác điṇh bà yêu cầu tính laĩ trên số 

vốn 21.000.000 đồng từ ngày 28 tháng 01 năm 2021 đến ngày xét xử sơ thẩm là 

ngày 28 tháng 7 năm 2023. Do vâỵ, căn cứ khoản 2 Điều 468 của Bô ̣luâṭ Dân 

sư ̣thì số tiền laĩ bà H có nghiã vu ̣thanh toán cho bà T như sau: 10%/năm x 30 

tháng x 21.000.000 đồng = 5.250.000 đồng.  

[6] Taị đơn khởi kiêṇ bà T yêu cầu bà H trả số tiền vốn là 35.000.000 

đồng, lãi là 19.000.000 đồng, tổng côṇg là 54.000.000 đồng, nhưng nay bà T chỉ 

yêu cầu bà H trả nơ ̣vốn 21.000.000 đồng, laĩ theo quy điṇh pháp luâṭ từ ngày 28 

tháng 01 năm 2021 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023 đươc̣ tính bằng 5.250.000 

đồng, tổng côṇg là 26.250.000 đồng, bà rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với 

số tiền còn lại là 27.750.000 đồng. Viêc̣ rút môṭ phần yêu cầu khởi kiêṇ của bà 

Thủy là tư ̣nguyêṇ nên được Hôị đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ đối với yêu 

cầu của bà T về việc yêu cầu bà H trả số tiền 27.750.000 đồng. 

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà H phải nộp án phí đối với phần yêu cầu 

khởi kiện của bà T được Tòa án chấp nhận bằng số tiền 26.250.000 đồng x 5% = 

1.312.500 đồng. Bà T không phải chịu án phí.  

[8] Xét thấy, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GR về 

việc buộc bà H có nghĩa vụ thanh toán cho bà T tiền nợ vốn 21.000.000 đồng là 

có căn cứ. Về lãi suất, căn cứ khoản 2 Điều 468 của Bô ̣luâṭ Dân sư ̣thì số tiền 

laĩ được tính là 10%/năm như đã nhận định ở trên, do đó Hội đồng xét xử chấp 

nhận một phần đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GR.  

 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 

228, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 463, 466, 

468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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Tuyên xử:  

   1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Bích T đối với bà Lê Thi ̣H. 

           2. Buộc bà Lê Thi ̣H có nghĩa vụ thanh toán cho bà Ngô Bích T số tiền 

26.250.000 đồng. 

           Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong 

khoản tiền trên đây, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi của số tiền chậm thi hành án tương ứng với thời gian chậm thi hành án theo 

quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

           3. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Bích T về việc yêu 

cầu bà Lê Thi ̣H thanh toán số tiền 27.750.000 đồng. 

 4. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Lê Thi ̣H phải chịu 1.312.500 đồng đồng 

và nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu.  

Bà Ngô Bích T không phải chịu án phí, bà Ngô Bích T đa ̃dư ̣nôp̣ taṃ ứng 

án phí 1.350.000 đồng theo biên lai thu taṃ ứng án phí, lê ̣ phí Tòa án số 

0004653 ngày 06 tháng 02 năm 2023 taị Chi cuc̣ Thi hành án dân sư ̣thị xa ̃Giá 

Rai, tỉnh Bac̣ Liêu nên bà Ngô Bích T đươc̣ nhâṇ laị 1.350.000 đồng taị Chi cuc̣ 

Thi hành án dân sư ̣thị xa ̃Giá Rai, tỉnh Bac̣ Liêu. 

5. Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, và 9 

của Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

           6. Án xử sơ thẩm công khai, nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

quy định pháp luật.  
                

Nơi nhâṇ:                                                   TM. HÔỊ ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bac̣ Liêu;                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND thị xã GR; (Đã ký) 

- Chi cuc̣ THADS thị xã GR;  

- Đương sư;̣ 

- Lưu hồ sơ. 

 

                                                                                  Nguyễn Kim Nhi 

 

 


